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BÀI 34: SỰ ĐỒNG QUY CỦA BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN,
BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC TRONG MỘT TAM GIÁC.
Thời gian thực hiện: (2 tiết)

I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức: 
- Nhận biết đường trung tuyến của tam giác; biết ba đường trung tuyến của tam giác đồng quy tại điểm gọi là trọng tâm tam giác, điểm này cách mỗi đỉnh một khoảng bằng 
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 độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh đó.
- Nhận biết đường phân giác của tam giác; biết ba đường phân giác của tam giác đồng quy tại điểm cách đều ba cạnh của tam giác.
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 

- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

* Năng lực đặc thù: 

- Năng lực giao tiếp toán học: Phát biểu, nhận biết được đường trung tuyến, đường phân giác của tam giác; sự đồng quy của ba đường trung tuyến, ba đường phân giác trong một tam giác.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Thực hiện lập luận chỉ ra được mỗi tam giác có 3 đường trung tuyến, 3 đường phân giác; tính toán được các tỉ số, biết thực hiện tính đại lượng chưa biết khi sử dụng tính chất trọng tâm của tam giác. Xây dựng được tính chất về sự đồng quy của ba đường trung tuyến, ba đường phân giác trong tam giác.

- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Sử dụng về sự đồng quy của ba đường trung tuyến, ba đường phân giác trong tam giác để thực hiện chứng minh hệ thức đoạn thẳng, tính được độ dài trung tuyến, …

- Năng lực giao tiếp toán học: Nghe hiểu, đọc hiểu được nội dung về đường trung tuyến, đường phân giác; sự đồng quy của ba đường trung tuyến, ba đường phân giác trong tam giác. Trình bày được lời giải các ví dụ và bài tập trước lớp.

- Năng lực mô hình hoá toán học: Biết gấp giấy, dùng dụng cụ học tập dựng các đường trung tuyến, các đường phân giác trong tam giác; kiểm tra sự đồng quy của ba đường trung tuyến, ba đường phân giác; kiểm tra trọng tâm của tam giác chia 
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 mỗi đoạn trung tuyến kể từ đỉnh, kiểm tra điểm đồng quy của ba đường phân giác cách đều ba cạnh của tam giác.

3. Về phẩm chất
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.

- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, máy tính cầm tay CASIO fx 570 VN PLUS; CASIO fx 580 VNX; giấy kẻ ô vuông, tam giác bằng giấy, thước kẻ, thước có vạch, compa, tấm bìa cứng hình tam giác, giá đỡ có điểm nhọn.

2. Học sinh: 

- Máy tính cầm tay CASIO fx 570 VN PLUS; CASIO fx 580 VNX; giấy kẻ ô vuông, tam giác bằng giấy, thước kẻ, thước có vạch, compa, tấm bìa cứng hình tam giác.

III. Tiến trình dạy học
Tiết 1
1. Hoạt động 1: Mở đầu (3 phút)

a) Mục tiêu:
- Giới thiệu cho HS điểm nằm trong tam giác có tính chất gắn với Vật lí là trọng tâm của tam giác; từ đó gợi động cơ, nhu cầu tìm hiểu bài học cho HS.
- Tạo trạng thái tâm lí thoải mái, tập trung, mong muốn tìm hiểu các nội dung tiếp theo của bài học.
b) Nội dung: Quan sát hình 9.26 (SGK/72) và trả lời: điểm G đó được xác định như thế nào và có gì đặc biệt?
c) Sản phẩm: Dự kiến được cách xác định điểm G và sự đặc biệt của nó (HS có thể trả lời đúng hoặc chưa đúng)
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS đọc và quan sát hình 9.26 (SGK/72) và cho biết: điểm G đó được xác định như thế nào và có gì đặc biệt?
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Quan sát hình vẽ 9.26 (SGK/72) và mô hình GV đã chuẩn bị sẵn.

- Thảo luận cặp đôi để rút ra kết luận.

* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 1 cặp đôi báo cáo kết quả thảo luận, các nhóm còn lại theo dõi, bổ sung, phản biện (nếu cần) 

* Kết luận, nhận định
- GV tạm kết luận: Miếng bìa hình tam giác 
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 đặt thăng bằng trên giá nhọn tại điểm G. 

- ĐVĐ: Điểm G đó được xác định như thế nào và có gì đặc biệt, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học hôm nay.
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Tam giác 
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 nằm thăng bằng trên giá có mũi nhọn tại G




2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (23 phút)

Hoạt động 2.1: Tìm hiểu “Sự đồng quy của ba đường trung tuyến trong một tam giác”  (23 phút)
a) Mục tiêu: 
- Nhận biết được đường trung tuyến của tam giác.
- Biết sự đồng quy của ba đường trung tuyến trong một tam giác.
- Biết tính chất trọng tâm tam giác.

b) Nội dung: 

- Học sinh đọc hiểu, nghe hiểu nội dung “Đường trung tuyến của tam giác”

- Học sinh thực hiện tìm tòi, khám phá về “Sự đồng quy của ba đường trung tuyến”

c) Sản phẩm: 

- Phát biểu được khái niệm đường trung tuyến của tam giác.

- Nêu được sự đồng quy của ba đường trung tuyến, tính chất trọng tâm của tam giác.

- Áp dụng được tính chất trọng tâm của tam giác vào làm Ví dụ 1.

d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân quan sát và vẽ hình 9.27 (SGK/72) vào vở và đọc tìm hiểu nội dung đường trung tuyến của tam giác.

- Mỗi tam giác có mấy đường trung tuyến?

* HS thực hiện nhiệm vụ
- Vẽ hình 9.27 (SGK/72) vào vở.

- Đọc tìm hiểu khái niệm đường trung tuyến của tam giác.

- HS hoạt động cặp đôi hoàn thành 
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 (SGK/72)

* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 1 HS báo cáo khái niệm đường trung tuyến của tam giác.

- HS khác theo dõi, bổ sung nhận xét, phản biện (nếu cần)

- HĐ cặp đôi hoàn thành 
[image: image7.wmf]?


* Kết luận, nhận định
- GV chốt k/n đường trung tuyến của tam giác.

- KL: Mỗi tam giác có 
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 đường trung tuyến.
	1. Sự đồng quy của ba đường trung tuyến trong một tam giác:
a. Đường trung tuyến của tam giác :
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Đoạn thẳng
[image: image10.wmf]AM

 nối đỉnh 
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 của tam giác 
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 với trung điểm 
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của cạnh 
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gọi là đường trung tuyến (xuất phát từ đỉnh 
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 hoặc tương ứng với cạnh 
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) của tam giác 
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.

(Khái quát: Đường trung tuyến của tam giác là đường thẳng đi qua 
[image: image18.wmf]1

 đỉnh của tam giác và trung điểm của cạnh đối diện)

Chú ý: Đường thẳng 
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 được gọi là đường trung tuyến của tam giác 
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Mỗi tam giác có 3 đường trung tuyến.
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 có 
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 đường trung tuyến là 
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	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- GV yêu cầu HS HĐ cá nhân thực hiện HĐ1 (SGK/72)

* HS thực hiện nhiệm vụ
- Thực hiện gấp giấy xác định trung điểm các cạnh, các đường trung tuyến của tam giác.

- Mở tờ giấy, quan sát và cho biết: ba nếp gấp (ba đường trung tuyến) có cùng đi qua một điểm không.

* Báo cáo, thảo luận
- HS báo cáo kq thực hiện.

* Kết luận, nhận định
- GV kết luận: ba nếp gấp (ba đường trung tuyến) cùng đi qua một điểm.
	b. Sự đồng quy của ba trung tuyến

*HĐ1: 

- Ba nếp gấp (ba đường trung tuyến) cùng đi qua một điểm.



	* GV giao nhiệm vụ học tập 3
GV yêu cầu HS lấy giấy ô vuông đã chuẩn bị sẵn (mỗi chiều 
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 ô) thực hiện HĐ2 (SGK/73) (tham khảo Hình 
[image: image27.wmf]9.29

) theo các bước:

- HĐ cá nhân đếm số ô vuông đánh dấu các đỉnh 
[image: image28.wmf];;

ABC

rồi vẽ 
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D
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- HĐ nhóm đếm số ô vuông đánh dấu các điểm 
[image: image30.wmf],

NP

 và thực hiện:

+Kiểm tra 
[image: image31.wmf]AM

 có là trung tuyến của 
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D

 không?

+Tính các tỉ số 
[image: image33.wmf];;

GAGBGC
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- Qua HĐ2 em hãy nêu kết luận về sự đồng quy ba đường trung tuyến của tam giác.

* HS thực hiện nhiệm vụ
- HĐ cá nhân đếm số ô vuông đánh dấu các đỉnh 
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- HĐ nhóm đếm số ô vuông đánh dấu các điểm 
[image: image36.wmf],
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 và thực hiện:

+Kiểm tra 
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 có là trung tuyến của 
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D

 không?

+Tính các tỉ số 
[image: image39.wmf];;

GAGBGC

MANBPC

.

- Phát biểu ĐL1 (SGK/73)

GV hướng dẫn HS: 

- Đánh dấu các điểm 
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dựa vào các cặp tam giác vuông thích hợp bằng nhau trên lưới kẻ ô vuông.

- Kẻ hai đường trung tuyến 
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 đánh dấu giao điểm 
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 của chúng.

- Để kiểm tra 
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 có là trung tuyến của 
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 không, các em hãy kiểm tra xem điểm 
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 có là trung điểm của 
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 hay không? (bằng cách so sánh cạnh huyền của hai tam giác vuông thích hợp bằng nhau)

- Để tính được các tỉ số 
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 hãy đếm số ô vuông và những cặp tam giác vuông thích hợp bằng nhau trên lưới kẻ ô vuông. (GV có thể HD HS trên máy chiếu, bảng phụ có sẵn lưới kẻ ô vuông)

+
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GAMA

: đếm số ô vuông trên mỗi đoạn

+
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GBNB

: đếm số đường chéo hình vuông nhỏ trên mỗi đoạn.

+
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: đếm số đường chéo hình chữ nhật (được tạo bởi 
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 hình vuông nhỏ) trên mỗi đoạn.

* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 
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 nhóm báo cáo kq, các nhóm còn lại bổ sung nhận xét, phản biện (nếu cần)

* Kết luận, nhận định
- GV kết luận:

+ 
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là trung tuyến của 
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+ Chốt nd ĐL1

+ Giới thiệu nội dung chú ý (SGK/73)
	*HĐ2: 
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*Định lí 1: SGK/73
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+Ba đường trung tuyến
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cùng đi qua điểm 
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 (đồng quy tại 
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*Chú ý: Điểm đồng quy của ba trung tuyến gọi là trọng tâm tam giác.

VD: 
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 là trọng tâm của 
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	* GV giao nhiệm vụ học tập 4
- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi đọc và hoàn thiện ví dụ 1 (SGK/73)

* HS thực hiện nhiệm vụ
- HĐ cặp đôi thực hiện ví dụ 1 
[image: image68.wmf](
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* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 1 cặp đôi báo cáo kết quả VD1

- Các cặp đôi còn lại theo dõi, bổ sung, phản biện (nếu cần)

* Kết luận, nhận định
- GV chốt lại kết quả đúng.

- Khen ngợi khả năng hoàn thành của những cặp đôi xuất sắc.


	*Ví dụ 1 (SGK/73): 
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 có trung tuyến 
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b) Vì 
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3. Hoạt động 3: Luyện tập (12 phút)

a) Mục tiêu: 
- Biết áp dụng tính chất trọng tâm của tam giác vào tính độ dài đoạn thẳng, viết đẳng thức liên hệ giữa các đại lượng.
- Hệ thống các cách xác định trọng tâm của tam giác.
b) Nội dung: Bài Luyện tập 1 (SGK/73), mục tranh luận (SGK/74), bài tập 9.20 (SGK/76)

c) Sản phẩm: Lời giải bài Luyện tập 1 (SGK/73), bài tập 9.20 (SGK/76); kết quả tranh luận (SGK/74), 

d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm phần Luyện tập 1 (SGK/73)

(Lưu ý HS: có thể sử dụng hình vẽ ở Ví dụ 1)

* HS thực hiện nhiệm vụ
- Tìm mối liên hệ giữa 
[image: image83.wmf], 
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 với 
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 để tính độ dài của 
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.

* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 1 HS lên bảng trình bầy lời giải.

- HS cả lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung, phản biện (nếu cần)

* Kết luận, nhận định
- GV chốt lại kết quả đúng


	*Luyện tập 1 (SGK/73) :
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	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài tập 9.20 (SGK/76)

* HS thực hiện nhiệm vụ
- Vẽ hình, tìm mối liên hệ giữa các đại lượng để hoàn thiện đẳng thức.

* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 1 HS lên bảng trình bầy lời giải.

- HS cả lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung, phản biện (nếu cần)

* Kết luận, nhận định
- GV chốt lại kết quả đúng

- GV biểu dương tinh thần làm việc, kết quả hoạt động của 1 số em làm tốt.

- Qua kq VD1 và Luyện tập 1 và bài 9.20 GV mở rộng kết luận:
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	Bài 9.20 (SGK/76)
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	* GV giao nhiệm vụ học tập 3
- GV yêu cầu HS thực hiện phần tranh luận (SGK/74) theo nhóm, trong mỗi nhóm cử ra: một bạn đóng vai Vuông, một bạn đóng vai Tròn, một bạn đóng vai Pi, các thành viên khác theo dõi phần tranh luận của ba bạn Vuông, Tròn, Pi đồng thời nêu ý kiến của mình để thảo luận.

* HS thực hiện nhiệm vụ
- Thảo luận nhóm: thực hiện tranh luận theo vai đã phân công (Lấy tinh thần xung phong trong nhóm cho nhiệm vụ của Vuông, Tròn, Pi)

- Thư kí ghi lại kết quả tranh luận.

* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện một nhóm báo cáo kết quả, các nhóm còn lại theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu cần)

* Kết luận, nhận định
- GV chốt lại kết quả đúng và các cách xác định trọng tâm của tam giác.
	*Tranh luận:

Kết quả:

-Vuông: Tìm trọng tâm của tam giác bằng cách lấy giao điểm của hai đường trung tuyến.

- Tròn: Tìm trọng tâm của tam giác bằng cách: Lấy một điểm trên đường trung tuyến của tam giác sao cho điểm đó cách đỉnh bằng 
[image: image115.wmf]2

3

 độ dài trung tuyến.

 (hoặc cách trung điểm của cạnh đối diện bằng 
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3

 độ dài trung tuyến)


4. Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)

a) Mục tiêu: Vận dụng tính chất trọng tâm của tam giác để giải thích vì sao tấm bìa hình tam giác lại thăng bằng trên giá nhọn tại trọng tâm của nó.

b) Nội dung: Làm Vận dụng 1 (SGK/74)
c) Sản phẩm: 

- Thực hiện xác định được trọng tâm của tấm bìa hình tam giác và thực nghiệm thí nghiệm thành công. 

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS xác định trọng tâm của tấm bìa hình tam giác và đặt mảnh bìa đó lên một giá nhọn tại trọng tâm vừa xác định. Quan sát xem mảnh bìa có thăng bằng không.

* HS thực hiện nhiệm vụ
- HĐ nhóm: 

+Xác định trọng tâm của tấm bìa hình tam giác.

+Đặt mảnh bìa đó lên một giá nhọn tại trọng tâm vừa xác định. Quan sát và báo cáo kết quả.

* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 1 nhóm báo cáo kết quả, HS các nhóm khác theo dõi, bổ sung.

* Kết luận, nhận định
- GV kết luận kết quả của hoạt động.
	Vận dụng 1 (SGK/74):
Kết quả: tấm bìa nằm cân bằng trên giá


( Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Hoàn thiện SĐTD hệ thống kiến thức của bài, nộp sản phẩm cho GV kiểm tra vào đầu giờ học sau của bài.
- Nắm chắc cách xác định trung tuyến của tam giác, sự đồng quy của ba đường trung tuyến trong một tam giác, cách xác định trọng tâm của tam giác.
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